	PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỦY AN




THỜI KHÓA BIỂU 2016-2017
(Thực hiện từ 19/9/2016)

	LỚP
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	1A

đ/c An
	1
	Ch. cờ
	T.Việt
	
	T.việt
	T.Công
	T.việt
	
	Toán
	KNS
	T.việt

	
	2
	L.t.việt
	T.Việt
	
	T.việt
	T.dục


	T.việt
	
	T.việt
	
	T.việt

	
	3
	L.toán
	TNXH
	
	Toán
	L.t.việt
	Toán
	
	T.việt
	
	M.thuật



	
	4
	T.Anh


	Đ. đức
	
	Â.nhạc
	L.toán


	
	
	T.Anh


	
	Toán

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S.hoạt

	1B

đ/c Ánh
	1
	
	T.việt
	Đ.đức
	Toán
	
	T.việt
	Toán
	T.Công
	KNS
	T.việt

	
	2
	
	T.việt
	L.T.Việt
	T.việt
	
	T.việt
	T.việt
	T.dục
	
	T.việt

	
	3
	
	Toán 
	L.Toán
	T.việt
	
	Toán
	T.việt
	L.T.Việt
	
	Â.nhạc



	
	4
	
	T.Anh
	
	T.Anh
	
	TNXH
	
	L.Toán
	
	M.thuật



	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	S.hoạt

	1C

đ/c Vân
	1
	T.việt
	L.Toán
	Toán
	
	Toán
	Đạo đức
	T.việt
	
	Â.nhạc


	

	
	2
	T.việt
	L.T.Việt
	M.thuật


	
	T.việt
	L.Toán
	T.việt
	
	Toán
	

	
	3
	T.Anh


	Th.công
	T.việt
	
	T.việt
	L.T.Việt
	Toán
	
	T.việt
	

	
	4
	
	T.dục
	T.việt
	
	T.Anh


	
	TNXH
	
	T.việt
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	S.hoạt
	

	2A

đ/c Mai
	1
	Ch. cờ
	L.T.Việt
	Toán
	
	Toán
	L. toán
	Thể dục


	
	Toán
	

	
	2
	T. đọc
	L. toán
	Chính tả
	
	T. đọc
	L.T.Việt
	Toán
	
	LTVC
	

	
	3
	T. đọc
	T.Anh


	K.chuyện
	
	Â.nhạc


	T.Anh


	Th.công 


	
	M.Thuật


	

	
	4
	Toán
	
	TNXH
	
	Th dục
	
	Chính tả
	
	TL.văn
	

	
	5
	T. viết
	
	Đạo đức
	
	
	
	
	
	S.Hoạt
	

	2B

đ/c

Thúy
	1
	Ch. cờ
	
	Toán
	LTVC
	Â.nhạc


	
	Toán
	
	Toán
	L. Toán

	
	2
	Th.dục


	
	Chính tả
	L toán
	Toán
	
	Thể dục


	
	TL. Văn
	L.T V

	
	3
	Toán
	
	Đạo đức
	T.Anh


	T đọc
	
	Chính tả
	KNS
	Tập viết
	L.T Việt

	
	4
	T.đọc
	
	M.thuật


	
	TNXH
	
	Th.công 


	
	S. hoạt
	

	
	5
	T.đọc
	
	
	
	T.Anh


	
	K.chuyện
	
	
	


	LỚP
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2C

đ/c Thêu
	1
	Toán
	Th dục
	M.thuật
	
	Toán
	L.Toán
	Th.công 


	KNS
	Th.dục


	

	
	2
	T đọc
	L.Toán
	Toán
	
	 T đọc
	L. T V
	Toán
	
	Â.nhạc


	

	
	3
	T đọc
	L. T Việt
	 Ch.tả
	
	T. viết
	T.Anh


	 Ch. tả
	
	Toán
	

	
	4
	TNXH
	
	Đạo đức
	
	
	
	LTVC
	
	TL. Văn
	

	
	5
	
	
	K.chuyện
	
	
	
	T.Anh


	
	S. hoạt
	

	3A

đ/c Vân Anh
	1
	Ch cờ
	T.công 


	Â.nhạc
	
	T Anh
	T. viết
	Toán
	
	T. Anh
	L. Toán

	
	2
	Toán
	M.thuật


	Toán
	
	Toán
	L. Toán
	Ch. tả
	
	T. Anh


	L. T V

	
	3
	Th dục


	T.Anh


	 Chính tả
	
	T. đọc
	Tin học
	T dục
	
	Toán
	L. T V

	
	4
	Tập đọc
	
	TNXH
	
	
	Tin học
	TL văn
	
	LTVC
	

	
	5
	K.chuyện
	
	Đạo đức
	
	
	
	TNXH
	
	S.hoạt
	

	3B

đ/c Dịu
	1
	Chào cờ
	T. đọc
	Toán
	
	Toán
	TNXH
	T.Anh


	
	Toán
	Â.nhạc



	
	2
	T.Anh


	K chuyện
	Chính tả
	
	T.đọc
	L. Toán
	T.Anh


	
	TL.V 
	L. Toán

	
	3
	Toán
	Tin học
	M.thuật


	
	Th.dục


	L. TV
	Toán
	
	Ch. tả
	L. T V

	
	4
	Thể dục


	Tin học
	Đạo đức
	
	T.Viết
	
	LTVC
	
	TNXH
	

	
	5
	
	
	
	
	T.Anh


	
	Th công 


	
	S. hoạt
	

	4A

(đ/c

Hạnh)
	1
	Ch cờ
	Đ đức
	Toán
	Khoa


	Toán
	Lịch sử


	T. Việt
	
	T. Việt
	L. Toán

	
	2
	T. Việt
	L. Toán
	T. Việt
	Địa lí


	Â nhạc


	T.Anh


	T. Việt
	
	T. Việt
	M.thuật

	
	3
	K.thuật


	LT. Việt
	T dục


	T.học
	T. Việt
	T.Anh


	T.Anh


	KNS
	Toán
	LT. Việt

	
	4
	Toán
	
	
	T.học
	T. Việt
	
	Th dục


	
	Kh học
	

	
	5
	T.Anh


	
	
	
	
	
	Toán
	
	S hoạt
	

	4B

(đ/c Thuận)
	1
	Ch cờ
	T.Anh


	T Việt
	Đ đức


	T.Việt
	T.Anh


	T Việt
	
	Toán
	M.thuật



	
	2
	Toán
	T.Anh


	T Việt
	T.học
	T.Việt
	L.Toán
	T Việt
	
	T. Việt
	L.toán

	
	3
	Địa lí
	Th dục


	Toán
	T.học
	Toán
	L.T.Việt
	Toán
	
	T.Anh


	L.T.Việt

	
	4
	T.Việt
	
	T.dục


	
	Â nhạc


	
	L.Sử
	KNS
	Kh học
	

	
	5
	K.thuật


	
	
	
	
	
	K học
	
	S hoạt
	

	5A

(đ/c Viên)
	1
	Ch cờ
	M.thuật


	Toán
	L.sử
	Toán
	GD 

lối sống
	T việt
	
	Toán
	T việt

	
	2
	K thuật


	Toán


	T dục


	L.toán
	T việt
	L.T.Việt
	T việt
	
	T việt
	Địa lí

	
	3
	T.Anh


	T.việt


	T.Việt
	GD 

lối sống
	T.Anh


	K học
	Toán
	
	T.dục


	L.toán



	
	4
	Tin học
	
	T.Việt
	
	T.Anh


	
	Kh học
	
	T.Anh
	

	
	5
	Tin học
	
	
	
	
	
	Â. nhạc


	KNS
	SH
	


	LỚP
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	5B

(đ/c (Huyền)
	1
	Ch cờ
	T việt
	Th dục


	GD

Lối sống
	Th dục


	Kh học


	Toán
	
	M.thuật


	T việt

	
	2
	Kh học


	L.toán
	Toán
	Địa lí
	T.Anh
	Tin học
	T Việt
	
	K thuật


	GD

Lối sống

	
	3
	T việt
	L.T.Việt
	T việt
	L.Toán
	Toán
	Tin học
	L. sử
	
	Toán
	S hoạt

	
	4
	T.Anh


	
	T việt
	
	T việt
	
	T.Anh


	
	T việt
	

	
	5
	toán
	
	
	
	
	
	T.Anh


	KNS
	Â. nhạc
	

	đ/c

nguyệt
	1
	Ch cờ
	4B
	
	
	3A
	4B
	3B
	
	3A
	

	
	2
	3B
	4B
	
	
	5B
	4A
	3B
	
	3A
	

	
	3
	5A
	3A
	
	
	5A
	4A
	4A
	
	4B
	

	
	4
	5B
	
	
	
	5A
	
	5B
	
	5A
	

	
	5
	4A
	
	
	
	3B
	
	5B
	
	
	

	đ/c

Hiền


	1
	2C
	
	
	1B
	1C
	
	
	
	
	

	
	2
	1C
	
	
	
	2C
	
	
	
	
	

	
	3
	
	2A
	
	2B
	2A
	
	
	
	
	

	
	4
	1A
	1B
	
	1A
	2B
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	3B
	
	
	
	
	

	đ/c 

Lan Anh
	1
	Ch cờ
	TD-2C
	TD-5B
	
	TD-5B
	
	TD-2A
	
	TD-2C
	

	
	2
	TD-2B
	
	TD-5A
	
	AN-4A
	
	TD-2B
	
	
	

	
	3
	TD-3A
	TD-4B
	TD-4A
	
	TD-3B
	
	TD-3A
	
	TD-5A
	

	
	4
	TD-3B
	
	TD-4B
	
	
	
	TD-4A
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	AN-4B
	
	AN-5A
	
	AN-5B
	

	đ/c P.Hà
	1
	
	
	3A
	
	2B
	
	
	
	1C
	3B

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	2C
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1B

	
	4
	
	
	
	
	2A
	
	
	1A
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	đ/c K.Anh
	1
	
	5A
	
	4B
	
	5B
	
	
	
	

	
	2
	
	5A
	
	4B
	
	5B
	
	
	
	

	
	3
	
	3B
	
	4A
	
	3A
	
	
	
	

	
	4
	
	3B
	
	4A
	
	3A
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	đ/c V.Hà
	1
	CC
	TC-3A
	MT-2C
	
	
	
	TC-2C
	
	MT-5B
	MT-4B

	
	2
	KT-5A
	MT-3A
	MT-1C
	
	
	
	
	
	KT-5B
	MT-4A

	
	3
	KT-4A
	MT-5A
	MT-3B
	
	
	
	TC-2A
	
	MT-2A
	MT-1A

	
	4
	KT-4B
	MT-1B
	MT-2B
	
	
	
	TC-2B
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	TC-3B
	
	
	


	LỚP
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	đ/c 

Lĩnh
	1
	
	L.Toán-1c
	
	Khoa-4A
	TC-1A
	L.sử-4A
	
	TC-1B
	
	T.Việt-5A

	
	2
	Khoa-5B
	L.T.Việt-1C
	
	Địa-4A
	L.T.Việt-1A
	
	
	L.T.Việt-1B
	
	Địa lí-5A

	
	3
	Địa-4B
	TC-1C
	
	Đ.đức-4B
	L.Toán-1A
	Khoa-5B
	
	L.Toán-1B
	
	L.Toán-5A

	
	4
	Toán-5A
	TD-1C
	
	
	TD-1A
	
	
	TD-1B
	
	

	
	5
	TV-5A
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	đ/c

Liên
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	Đạo đức-1A
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	đ/c

Thảo
	1
	
	
	Đạo đức-1B
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	TNXH-1B
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	KNS
	1
	
	
	
	
	
	
	
	2C
	1A+1B
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	2B
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	4A+4B
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	5A+5B
	
	


